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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

             TẠI ĐÀ NẴNG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Bản án số: 72/2020/HC-PT                   

Ngày: 28-5-2020      
V/v “khiếu kiện quyết định hành chính  

trong lĩnh vực quản lý đất đai”                    
                          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

                               Các Thẩm phán:  Ông Nguy n V n Tào 

                                                   Ông Nguy n  u n  i n 

       - Thư ký phiên tòa:  à  oàng  ải  n - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguy n Thế Vinh – Kiểm sát viên. 
  

Ngày 28 tháng 5 n m 2020 tại trụ sở Tòa án nh n d n  cấp cao tại  à Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 48/2019/TLPT- C ngày 16 

tháng 12 n m 2019  v  “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai ”.  

Do bản án hành chính sơ thẩm số 09/2019 /HC- ST ngày 08 tháng 11  n m 

2019 của Tòa án nh n d n tỉnh Quảng  ình bị kháng cáo, kháng nghị.  

Giữa các đương sự: 

* Người khởi kiện: Ông Nguy n  ình T và bà Nguy n Thị Thanh T;  ịa 

chỉ: Tổ d n phố 4, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng  ình.  

* Người bị kiện: Chủ tịch UBND thị xã B, tỉnh Quảng  ình. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguy n V n T –  h  Chủ tịch UBND 

thị xã B ( iấy ủy quy n số 667/GUQ-CT ngày 25/5/2020 của Chủ tịch) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người  ị  iện: Ông  han  ải P, 

ch c vụ: Trưởng phòng Tư pháp thị xã B ( uyết định ủy quy n số 1048/  -

UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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+ Ông Nguy n V n S và bà Lê Thị T1;  ịa chỉ: Tổ d n phố 4, phường Q, thị 

xã B, tỉnh Quảng  ình.; 

+ Ủy ban nh n d n phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng  ình. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông  hạm Hồng S – Chủ tịch. 

Người kháng cáo: Ông Nguy n V n S và bà Lê Thị T1. 

Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nh n d n tỉnh  uảng  ình.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 h o đ n  h i  iện đề ngà             tại  ản tự  hai và tại các phiên đ i 

thoại  ng Ngu  n   nh T   à Ngu  n  hị  hanh T th ng nhất tr nh  à :  

N m 1992, ông Nguy n  ình T lập gia đình v i bà Nguy n Thị Thanh T. 

 ến tháng 3 n m 1993 thì hai v  chồng ông sinh đ a con đ u lòng. C ng trong 

n m đ , gia đình ông đư c ph n ba suất ru ng theo Nghị định 64/1993 của Chính 

 hủ rải đ u trên 04 x  đồng v i 6 mảnh ru ng để sản xuất phục vụ đời sống.  i u 

này đư c thể hiện tại sổ mục kê n m 1999-2001 c ng các c n c  thể hiện việc n p 

thuế nông nghiệp, thu  l i phí, phương án lương thực t  n m 1994 đến 1996 còn 

lưu giữ tại U N  phường Q.  ến n m 2000, do ông T bận nhi u việc, v  ông đang 

mang thai nên v  chồng ông T cho v  chồng ông S và bà T1 (ông S là em trai ông 

T  mư n ru ng để sản xuất nông nghiệp; hai bên cam kết b ng miệng là cho làm 

ru ng ch  không cho suất đất.  ến n m 2003, Nhà nư c c  chủ trương dồn đi n 

đổi thửa mục đích để c  những thửa ru ng l n hơn tiện cho việc sản xuất; việc dồn 

đi n đổi thửa thực hiện theo diện tích đất đã đư c chia theo Nghị định số 64/1993, 

v i tinh th n “sinh  h ng cấp  t   h ng r t” các suất ru ng v n giữ nguyên như 

trư c để dự chia.  hi đ , gia đình ông S đang mư n ru ng để làm nên ông T nhờ 

ông S bốc th m ch n thửa ru ng đư c dự chia cho ông T luôn. Sau đ , nghe ông S 

n i lại là đất của gia đình ông T đư c dồn lại m t thửa tại   cao thì ông T v n tiếp 

tục cho gia đình ông S mư n ru ng để sản xuất. Cuối n m 2005, địa chính xã thông 

báo các h  d n đến nhận giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, 

phát hiện gia đình ông không c  giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất, ông T c  đến 

g p ông  hạm  inh T2 lúc đ  là trưởng thôn 4 đư c ông T2 hư ng d n đến g p 

ông Nguy n V n   (N m 2003, ông   là trưởng thôn 4, đồng thời là Trưởng ban 

chỉ đạo dồn đi n đổi thửa của thôn . Ông Nguy n V n   c  kiểm tra lại và báo v i 

ông T là khi lập danh sách để gửi lên cán b  địa chính xã Q đ  nghị cấp giấy ch ng 

nhận quy n sử dụng đất nh m vào h  ông S và bà T1. Sau đ  địa phương đã thu 

 iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất đã cấp nh m cho ông S, bà T1 để đ  nghị 

huyện cấp lại giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất cho v  chông ông T.  ến cuối 

n m 2006, ông T2 g i ông T đến nhà để nhận giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất 

số    271424, ngày 10/8/2006, thửa số 243 tờ bản đồ số 02 c  diện tích 1.169m
2
 

mang tên h  ông Nguy n  ình T và bà Nguy n Thị T.  

Sau khi nhận đư c giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất mang tên ông T, bà T 

thì ông T, bà T v n tiếp tục cho v  chồng ông S, bà T1 sản xuất trên thửa đất đ . 

 ến n m 2017, khi nghe tin phường Q c  m t số diện tích đư c nhà nư c cho 

chuyển đổi t  đất trồng lúa sang đất ở, và đư c đ n b  khi nhà nư c thu hồi đất nên 

v  chồng ông S, bà T1 bắt đ u tranh chấp đất v i ông T, bà T. Sự việc tranh chấp 
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đã đư c U N  phường Q hoà giải nhưng không thành, nên ông S, bà T1 đã khiếu 

nại đến U N  thị xã B. 

Ngày 21/5/2019, gia đình ông T nhận đư c  uyết định số 910/  -U N  

ngày 17/5/2019 của Chủ tịch U N  thị xã B v  việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguy n V n S và bà Lê Thị T1.  uyết định này công nhận n i dung khiếu nại của 

ông S, bà T1 yêu c u U N  thị xã B thu hồi và hu  b  giấy ch ng nhận quy n sử 

dụng đất đã cấp cho ông Nguy n  ình T và bà Nguy n Thị Thanh T là đúng.  

 hông đồng ý v i  uyết định số: 910/  -U N  ngày 17/5/2019 của Chủ 

tịch U N  thị xã B, ông T và bà T gửi đơn khởi kiện đến Toà án nh n d n tỉnh 

 uảng  ình đ  nghị hu  b   uyết định nêu trên để bảo vệ quy n l i cho Ông,  à. 

- Ý  iến của người  ị  iện - Chủ tịch UBND thị xã B:  

 Tại công v n số 824/U N  ngày 05/9/2019 của U N  thị xã B v  việc ý 

kiến tranh chấp quy n sử dụng đất và hu  giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất, 

U N  thị xã B c  ý kiến như sau: Ngày 17/5/2019 U N  thị xã B đã c   uyết 

định số 910/  -U N  v  việc giải quyết khiếu nại của ông Nguy n V n S và bà 

Lê Thị T1, bị đơn là ông Nguy n  ình T và bà Nguy n Thị Thanh T, nay UBND 

thị xã B bảo lưu ý kiến theo  uyết định giải quyết khiếu nại. 

-  ại  ản tự  hai   iên  ản làm việc ngà              ng Ngu  n   n S và 

 à  ê  hị T1 th ng nhất tr nh  à : 

V  chồng ông S và bà T1 kết hôn n m 1994, sau đ  v  sống chung v i bố 

m  chồng.  ai v  chồng làm ru ng trên đất của bố m  chồng v i diện tích trên 

2.000 m
2
, gồm 3 thửa.  ến n m 2003, c  kế hoạch dồn đi n đổi thửa cấp lại ru ng 

đất cho d n toàn xã, ông S tham gia bắt th m và đư c giao hai thửa đất nông 

nghiệp trồng lúa gồm: thửa đất số 243, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.169m
2
; thửa đất 

số 735, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.217m
2
. Tại thời điểm bốc th m đất, gia đình 

ông S và bà T1 c  04 người (hai v  chồng và hai người con . 

Sau khi đư c giao đất, ông S và bà T1 canh tác, sản xuất t  đ  đến nay mà 

không c  ai tranh chấp. Tuy nhiên, đến tháng 8 n m 2018, v  chồng ông S bà T1 

phát hiện mất giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất thửa số 243. Sau đ , khi hai v  

chồng ông S và bà T1 chuẩn bị gieo lúa vụ  ông  u n thì v  chồng ông T bà T 

không cho làm. Ông T và bà T đưa m t giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất mang 

tên Nguy n  ình T và Nguy n Thị Thanh T và n i r ng thửa đất số 243 là của ông 

bà ấy. Ông S đã làm đơn yêu c u chi nhánh v n phòng đ ng ký đất đai thị xã B 

cung cấp thông tin v  thửa đất số 243. Tại Công v n số 430/CV-CN-V      

ngày 04/9/2018 của chi nhánh đ ng ký đất đai thị xã B c  n i hồ sơ đ ng ký cấp 

giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất cho thửa đất trên không c  tại v n phòng đ ng 

ký đất đai thị xã B. Tuy nhiên, V n phòng chỉ lưu trữ giấy ch ng nhận quy n sử 

dụng đất đai mang tên Nguy n V n S và Lê Thị T1. Ngoài ra, sổ mục kê, sổ địa 

chính đ u ghi r  v  chồng ông S bà T1 là chủ sử dụng thửa đất số 243.  

-  ại c ng v n s     UBND ngà             người c  qu ền lợi  nghĩa v  

liên quan - UBND phường Q tr nh  à : 

 ạn m c giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/C  ngày 27/9/1993 của 

Chính phủ tại xã Q (nay là phường Q  đư c chia theo khẩu c n c  vào thời điểm 

1993 trở v  trư c, bình qu n m i khẩu trên dư i 600 m
2
. Theo sổ sách, phương án 
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lương thực n m 1994 thì gia đình ông T, bà T đư c 1.224 m
2
; gia đình ông H (bố 

m  ông T, ông S  gồm 5 khẩu đư c 2.884 m
2
; ông S, bà T1 chưa lập gia đình tại 

thời điểm giao đất theo Nghị định 64 nên ông S đư c chia vào diện tích của ông H 

(bố đ  của ông S , bà T1 đư c chia vào diện tích của ông Thuận (bố đ  của bà T1 . 

N m 2003 khi thực hiện phương án “dồn điển đổi thửa” thì h  gia đình ông T, bà T 

và ông S, bà T1 v n thu c đối tư ng đư c giao đất theo phương án “dồn đi n đổi 

thửa” của địa phương. Ông T, bà T c n c  chia theo khẩu tại thời điểm n m 2003; 

ông S, bà T1 đư c giao diện tích tách t  h  ông H (bố ông S  và h  ông Thuận (bố 

bà T1  chuyển qua. Sau khi x y dựng các hệ thống giao thông thu  l i n i đồng 

qu  đất còn lại chia theo khẩu thu c Nghị định 64, m i khẩu đư c 530 m
2
. Thời 

điểm giao đất theo Nghị định 64 h  ông T, bà T v n đư c chia diện tích đất nông 

nghiệp. U N  phường Q đ  nghị Toà án xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật tránh g y thiệt thòi cho h  gia đình ông T, bà T. 

- Những người làm chứng gồm:  ng Phạm   nh D   ng Ngu  n   n M   ng 

Phạm Minh T2   ng  rần   n K   ng Hoàng  hanh T4   ng Ngu  n Hữu H   ng 

Ngu  n Hữu L và  ng Phạm  hái S đều tr nh  à :  hi tổ ch c bốc th m giao đất 

theo phương án dồn đi n đổi thửa thì h  ông T, bà T c  01 thửa đất tại  ồng  át 

cao, nhưng khi lập danh sách đ  nghị U N  huyện Q cấp giấy ch ng nhận quy n 

sử dụng đất lại nh m tên của h  ông S, bà T1. L do là vì anh T, chị T nhờ anh S bốc 

th m h .  ến cuối n m 2005, khi anh T phát hiện mình không c  giấy ch ng nhận 

quy n sử dụng đất nên đã đến báo và đư c các ông hư ng d n làm các thủ tục để 

đư c cấp lại giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất cho ông T, bà T. 

Ông Ngu  n   n H và  à Ngu  n  hị L tr nh  à : anh T và anh S đ u là con 

trai của Ông,  à; hiện tại Ông,  à đang ở chung trong nhà v i v  chồng anh S, chị 

T1. V  chồng anh S, chị T1 là người sử dụng đất ổn định, đư c nhà nư c cấp 

 CN S   là đúng.  nh T tự đi làm lại  CN S   là sai, đ  nghị Toà án xem xét 

quyết định. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số: 09/2019 /HC- ST ngày 08 tháng 11  năm 

2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định: 

“C n cứ  hoản    iều      hoản    iều     đi m a  hoản    iều       iều 

      iều       iều      đi m    hoản    iều      u t t  t ng hành chính   hoản 

   iều     u t đất đai n m       đi m    hoản    iều      u t đất đai n m 

       hoản    iều    Nghị định s          N -CP ngà            của Chính 

phủ qu  định chi tiết thi hành m t s  điều của  u t  ất đai    hoản    iều    Nghị 

qu ết s           UB   H   ngà             của U   an thường v   u c H i 

qu  định về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý  s    ng án phí và lệ phí  oà 

án  x : 

 Chấp nh n  êu cầu  h i  iện của  ng Ngu  n   nh T và  à Ngu  n  hị 

Thanh T  x  hu   u ết định s        -UBND ngà            của Chủ tịch 

UBND thị xã B về việc giải qu ết  hiếu nại của  ng Ngu  n   n S và  à  ê  hị T1 

(lần đầu).” 

Ngày 20/11/2019, người c  quy n l i, nghĩa vụ liên quan ông Nguy n V n S 

và bà Lê Thị T1 n p đơn kháng cáo, đ  nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm, không chấp nhận yêu c u khởi kiện của ông T, bà T. 
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Ngày 20/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nh n d n tỉnh Quảng  ình c  

 uyết định kháng nghị số 2586/  -VKS-HC, đ  nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa 

bản án sơ thẩm, bác yêu c u khởi kiện. 

Tạ  ph  n     phúc  h    

Người kháng cáo ông Nguy n V n S và bà Lê Thị T1 giữ nguyên n i dung 

kháng cáo.  

 ại  iện Viện ki m sát nh n   n cấp cao tại  à N ng phát  i u: 

Khoản 3  i u 50 Luật  ất đai n m 2003 quy định “   gia đình, cá nh n 

đang sử dụng đất c  h  khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp,..., nay đư c U N  xã nơi c  đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, 

không c  tranh chấp thì đư c cấp  CN S  ,...”.    ông S, bà T1  là người trực 

tiếp sản xuất nên thu c đối tư ng giao đất. Việc Ủy ban nh n d n huyện cấp Giấy 

ch ng nhận quy n sử dụng đất vào ngày 25/7/2005 tại thửa đất số 243, tờ bản đồ 

số 2, diện tích 1.169m
2
 cho h  ông S là đúng pháp luật. Vì vậy,  uyết định giải 

quyết khiếu nại số 910/  -U N  ngày 17/5/2019 của Chủ tịch U N  thị xã B là 

c  c n c , đúng pháp luật, đ  nghị   i đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nh n d n tỉnh  uảng  ình, sửa bản án sơ thẩm, bác yêu c u 

khởi kiện của ông T, bà T.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

[1] H  gia đình ông T, bà T đư c Nhà nư c giao đất sản xuất nông nghiệp 

theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, thể hiện tại Sổ phương án lương thực vụ 5 

n m 1994 đư c lưu trữ tại U N  phường Q, c  diện tích đất giao khoán để sản 

xuất nông nghiệp là 1.224 m
2
; tại Sổ mục kê đất đai n m 1999-2001 đư c giao 04 

thửa đất trồng lúa, tổng c ng 1.930 m
2
, thời hạn sử dụng đất đến n m 2020; tại Sổ 

phương án lương thực vụ 5 và vụ 8 n m 1995 c  ghi h  ông T, bà T sản xuất nông 

nghiệp trên diện tích 1.930 m
2
, c  sản lư ng sản phẩm và n p các khoản thu của 

thôn. Tại Sổ theo d i thuế nông nghiệp gia đình vụ 5 và vụ 8 n m 1996, h  gia đình 

ông T, bà T c  n p các khoản thu thuế nông nghiệp của thôn. Các thông tin, số liệu 

cụ thể đư c ghi chép tại Sổ phương án lương thực, Sổ theo d i thuế nông nghiệp 

các n m 1994, 1995, 1996, Sổ mục kê đất đai 1999 - 2001 đư c lưu trữ tại UBND 

phường Q.  

[2] Tại công v n số 21/U N  ngày 13/9/2019 của U N  phường Q c  n i 

dung: Hạn m c giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/C  ngày 27/9/1993 của 

Chính phủ tại xã Q đư c chia theo khẩu c n c  vào thời điểm 1993 trở v  trư c, 

bình qu n m i khẩu trên dư i 600m
2
. Theo sổ sách, phương án lương thực n m 

1994, gia đình ông T, bà T thời điểm giao theo Nghị định 64/C  đư c 1.224 m
2
. 
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[3] Sau khi kết hôn n m 1994, ông S, bà T1  sống chung v i bố m  chồng là 

ông Nguy n V n H và bà Nguy n Thị Luy n. Tại công v n số 21/U N  ngày 

13/9/2019 của U N  phường Q c  n i dung: Ông S, bà T1 chưa lập gia đình tại 

thời điểm giao đất theo Nghị định 64/C  nên ông S đư c chia vào diện tích của ông 

H (bố đ  của ông S , bà T1 đư c chia vào diện tích của ông Thuận (bố đ  của bà 

T1);  ia đình ông H (bố m  ông T, ông S) gồm 5 khẩu, đư c giao 2.884m
2
. N i 

dung trên ph  h p v i lời khai của ông S, bà T1:  ai v  chồng làm ru ng trên đất 

của bố m  chồng v i diện tích trên 2.000 m
2
, gồm 3 thửa (bút lục số 124,125 . 

[4] N m 2003, xã Q thực hiện chủ trương “dồn đi n, đổi thửa” v i mục đích là 

dồn các thửa đất c  diện tích nh  để các h  gia đình c  diện tích ru ng l n hơn, 

thuận tiện cho việc sản xuất và áp dụng cơ gi i hoá vào sản xuất nông nghiệp. Theo 

xác nhận của UBND  phường Q tại công v n số 21/U N  ngày 13/9/2019: N m 

2003 khi thực hiện phương án “dồn đi n đổi thửa” v i quan điểm giữ nguyên diện 

tích của các h  gia đình đã đư c chia theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, chết 

không rút, sinh không b ; h  gia đình ông T, bà T và ông S, bà T1 đ u thu c đối 

tư ng đư c giao đất theo phương án “dồn đi n đổi thửa” của địa phương; ông T, bà 

T c n c  chia theo khẩu tại thời điểm n m 2003; ông S, bà T1 đư c giao diện tích 

tách t  h  ông H (bố ông S  và h  ông Thuận (bố bà T1) chuyển qua. 

[5] Những người làm ch ng là các thành viên trong “ an dồn đi n đổi thửa” 

n m 2003 gồm các ông: Nguy n V n  , Tr n V n K, Phạm  ình D, Phạm Thái S, 

 oàng Thanh T4, Nguy n Hữu L, Nguy n Hữu H và ông  hạm  inh Tố nguyên 

Trưởng thôn 4 xã Q khai r ng ông T, bà T c  m t thửa ru ng đư c giao tại  ồng 

 át cao, nhưng khi lập danh sách đ  nghị cấp  CN S   bị nh m sang tên của 

ông S, bà T1. Cuối n m 2005 m i phát hiện ra việc cấp nh m  CN S  , nên đã 

hư ng d n cho ông T, bà T làm thủ tục xin cấp lại GCNQS   mang tên ông T, bà 

T. 

[6] Theo  ơn trình bày của bà Nguy n Thị Thanh, ông Nguy n V n  , bà 

Nguy n Thị Luy, bà Nguy n Thị L là những người anh, chị em ru t của ông T, ông 

S đ u xác nhận c  việc ông S, bà T1 mư n đất của ông T, bà T để làm ru ng. 

[7] Việc cho mư n đất giữa ông T, bà T v i ông S, bà T1 và việc ông T nhờ 

em trai (ông S  “bốc th m” không lập b ng v n bản.   c d  ông S, bà T1 không 

th a nhận c  mư n đất của ông T nhưng c n c  vào tài liệu, ch ng c  c  trong hồ 

sơ vụ án, lời khai của những người anh, chị em của ông T, ông S thể hiện trư c khi 

thực hiện phương án “dồn đi n, đổi thửa”, v  chồng ông S, bà T1 c  sản xuất trồng 

lúa trên đất mà trư c đ  địa phương đã giao cho ông T, bà T. Trong quá trình sử 

dụng đất, chính quy n địa phương chưa thu hồi đất của ông T, bà T và ông T, bà T 

c ng không c  đơn xin trả đất không sử dụng cho Nhà nư c. N m 2005 h  ông S, 

bà T1 đư c cấp 02   N S   đối v i 02 thửa đất gồm thửa số 243, tờ bản đồ số 
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02, diện tích 1.169 m
2
 tại   cao và thửa 735, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.217 m

2
 

(tổng c ng diện tích hai thửa là 2.386 m
2
 . Trong khi đ  theo xác nhận của UBND 

phường Q, khi thực hiện phương án “dồn đi n đổi thửa”, sau khi x y dựng các hệ 

thống giao thông thu  l i n i đồng qu  đất còn lại chia theo khẩu thu c Nghị định 

64/CP, m i nh n khẩu còn đư c 530 m
2
. Việc h  ông S, bà T1 c  03 nh n khẩu 

thời điểm thực hiện Nghị định 64/C  đư c nhận 2.386 m
2 
là vư t định m c đất lúa 

tại địa phương, 530m
2
/1 khẩu. 

[8] Việc ông T phát hiện h  gia đình ông không đư c cấp giấy ch ng nhận 

quy n sử dụng đất theo phương án “dồn đi n đổi thửa” ngay t  cuối n m 2005 và 

khiếu nại, sau đ  đư c Ủy ban nh n d n huyện  uảng Trạch cấp giấy ch ng nhận 

quy n sử dụng đất vào n m 2006 cho thấy ông T không t  b  quy n sử dụng đất 

đư c cấp theo Nghị định 64/C . 

 [9] Quyết định số 910/  -UBND kết luận việc cấp đất cho ông T, bà T tại 

thửa đất số 243, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.169 m
2
 không đảm bảo cơ sở pháp lý 

theo quy định tại khoản 3  i u 50 Luật  ất đai n m 2003 là không ph  h p v i 

chính sách “dồn đi n đổi thửa” n m 2003. Việc ông S c  tên trong Sổ mục kê đất 

đai, Sổ cấp giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất n m 2005, Sổ địa chính n m 2013 

là do khi lập danh sách đ  nghị cấp  CN S   bị nh m sang tên của ông S, bà T1 

như trình bày của các thành viên trong “ an dồn đi n đổi thửa” n m 2003. 

 [10] Tòa án cấp sơ thẩm cho r ng khi cấp  CN S   n m 2005 phải c n c  

vào nguồn gốc đất đã đư c giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ ch  không 

phải chỉ c n c  vào người trực tiếp sử dụng đất t  n m 2003. Trường h p người 

đư c giao đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ không c  nhu c u sử dụng đất, 

trả lại đất cho địa phương thì địa phương m i thu hồi đất để giao cho người khác, 

trường h p người đư c giao đất chưa trả lại đất cho địa phương thì v n đư c cấp 

 CN S   khi thực hiện phương án “dồn đi n, đổi thửa”, là c  cơ sở. 

 [11] Khoản 3  i u 50 Luật  ất đai n m 2003 quy định “   gia đình, cá nh n 

đang sử dụng đất c  h  khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp,..., nay đư c U N  xã nơi c  đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, 

không c  tranh chấp thì đư c cấp  CN S  ,...”. Theo quy định trên  phải c  xác 

nhận của U N  xã Q (nay là phường Q) v  tình trạng sử dụng đất ổn định của ông 

S, bà T1 m i đủ đi u kiện để cấp  CN S . Tuy nhiên, tại hồ sơ cấp đất của ông 

S, bà T1 không c  ý kiến xác nhận của U N  xã Q (nay là phường Q) v  việc ông 

S, bà T1 đã sử dụng đất ổn định, không c  tranh chấp.   o đ , Kháng nghị của 

Viện kiểm sát nh n d n tỉnh  uảng  ình  c n c   khoản 3  i u 50 Luật  ất đai 

n m 2003 để cho r ng việc cấp giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất cho h  ông S, 

bà T1 đúng pháp luật là chưa đủ cơ sở. 
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[12] Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu c u khởi kiện của ông T, bà T 

tuyên hu  Quyết định số: 910/  -UBND là c  c n c , đúng pháp luật, nên bác 

kháng cáo của người c  quy n l i, nghĩa vụ liên quan ông S, bà T1; không chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nh n d n tỉnh  uảng  ình; giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. Ông S, bà T1 phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. 

   các lẽ trên  

 U  T Đ NH: 

C n c  khoản 1  i u 241 Luật Tố tụng hành chính; 

1.  hông chấp nhận kháng cáo của người c  quy n l i, nghĩa vụ liên quan 

ông Nguy n V n S, bà Lê Thị T1.  

2.  hông chấp nhận  uyết định kháng nghị phúc thẩm số 2586/  -V S-

 C ngày 20/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nh n d n tỉnh  uảng  ình. 

3.  iữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số: 09/2019 /HC- ST ngày 08 

tháng 11 n m 2019 của Tòa án nh n d n tỉnh  uảng  ình. 

4.  n phí hành chính phúc thẩm:  

Ông Nguy n V n S, bà Lê Thị T1 phải chịu án phí hành chính phúc thẩm là 

300.000đ, đã n p tại biên lai số AA/2017/0006802 ngày 20/11/2019 của Cục Thi 

hành án d n sự tỉnh  uảng  ình. 

 ản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại  à Nẵng; 

- T N  tỉnh  uảng  ình; 

- Cục T   S tỉnh  uảng  ình; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu  S,  . CT , LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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